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KẾ HOẠCH  

Hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 

 

 Căn cứ Quyết định 319/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; 

         Căn cứ quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã 

nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025 theo lĩnh vực 

nổi trội nhất; 

           Căn cứ Quyết định 33/2022/QĐ-UBND, ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai 

đoạn 2022-2025; 

 UBND xã xây ban hành kế hoạch hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu 

mẫu năm 2023 cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích.  

 Hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai 

đoạn 2022-2025, phát triển nông thôn theo quy hoạch, an ninh trật tự xã hội 

được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. 

 2. Yêu cầu: 

 Triển khai thực hiện và hoàn thành đ ng bộ các tiêu chí xã NTM kiểu 

mẫu giai đoạn 2021-2025. Huy động mọi ngu n lực xã hội và sự đ ng thuận 

của nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ các đoàn thể, các cơ quan đơ vị trên 

địa bàn, xác định việc hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ 

trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu 

giai đoạn 2022-2025. Cụ thể: 

1.1. Hoàn thành các tiêu chí theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025. 

1.2. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã 

nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên, so với mức thu nhập bình 

quân đầu người, áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại 

cùng thời điểm.  

1.3. Có ít nhất một mô hình thôn thông minh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định cụ thể. (xây dựng thôn Chí Phúc làm mô hình thôn thông minh). 

1.4. Đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong 

các lĩnh vực nổi trội nhất (lựa chọn lĩnh vực chuyển đổi số). 
III. CÔNG VIỆC CỤ THỂ 
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           .  à soát  đánh giá k t qu  và gi i pháp thực hiện 4 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí  xã 

n ng th n m i kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 (tính đ n tháng 6/ 2023).  

1. Chỉ tiêu thứ nhất: Hoàn thành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 

2022-2025 g m 19 tiêu chí và 75 chỉ tiêu.  

*Tự rà soát  đánh giá đ n thời điểm hiện nay  xã m i đạt 13/19 tiêu chí 

theo yêu cầu, đó là: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch); tiêu chí số 3 (về thủy lợi và 

phòng chống thiến tai); tiêu chí số 4 (về điện); số 6 (về văn hóa); tiêu chí số 7 

(cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn); tiêu chí số 8 (về thông tin và truyền 

thông); tiêu chí số 9 (về nhà ở dân cư); số 10 (về thu nhập); tiêu chí 11 (nghèo 

đa chiều); tiêu chí số 12 (về lao động); Tiêu chí số 13: về tổ chức sản xuất và 

phát triển kinh tế; tiêu chí 15 (hành chính công); tiêu chí số 16 (về tiếp cận 

pháp luật).  

* Còn 6  tiêu chí chưa đạt đó là:  

- Tiêu chí số 2: về giao thông. Trong đó 

+ Chỉ tiêu 2.2: Tỷ lệ đường thôn có biển báo chưa đạt trên 50%. 

-Tiêu chí số 5: về giáo dục.  

+ Chỉ tiêu 5.6: chưa có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện 

thể lực, kỹ năng, sức bền. 

+ Trường THCS quá hạn sau 5 năm đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 

- Tiêu chí số 14: về y tế 

+ chỉ tiêu 14.2: về tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng cho cả 

nam và nữ);  

+ Chỉ tiêu 14.3: Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám 

chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) 

Cả 2 chỉ tiêu này chưa được triển khai và hướng dẫn thực hiện. 

- Tiêu chí số 17: về môi trường: 

+ Chỉ tiêu 17.5: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại 

ngu n chưa đạt 50%. 

+ chỉ tiêu 17.6: Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển 

và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường: chưa thực hiện được. 

- Tiêu chí số 18: về chất lượng môi trường sống 

+ chỉ tiêu 18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ 

thống cấp nước tập trung chưa đạt trên 55%. 

- Tiêu chí số 19: về quốc phòng và an ninh (trong 3 năm không có công 

dân cư trú trên địa bàn bị phạm tội nghiêm trọng trở lên). 

       2 . Chỉ tiêu thứ 2: Về thu nhập bình quân đầu người của xã:   

Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người của xã được chi cục thống kê tỉnh 

công nhận đạt 62 triệu đ ng. Đạt theo yêu cầu tiêu chí. 

3. Chỉ tiêu thứ 3: Có ít nhất một m  hình th n th ng minh.  
          Xây dựng thôn Chí Phúc đảm bảo các tiêu chí thôn thông minh.  

- Hiện nay theo đánh giá, m i đạt 2/6 yêu cầu tiêu chí trong bộ tiêu chí 

thôn Thông Minh đó là:  

+ Có hạ tầng Internet, thông tin di động 3G, 4G;  

+ Cán bộ thôn có ứng dụng nền tảng số;  
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- 3 tiêu chí chưa đạt và 1 tiêu chí tạm dừng: 

+  Trên 70% người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình 

dịch vụ công; 

+  50% người trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử. 

+ chưa có mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào một 

số lĩnh vực. 

+  Tiêu chí: Tỷ lệ nhà ở trong thôn được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản 

đ  số hiện tại đang tạm dừng. 

          4. Chỉ tiêu thứ 4: Lĩnh vực nổi trội: “chuyển đổi số”. 

  Đánh giá rà soát kết quả tiêu chí:  

* Có 4/8 chỉ tiêu đạt: 

- Văn bản đến và đi được xử lý trên môi trường mạng đạt 100%. 

- H  sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 4 đạt 100%. 

- Xã có 1 phòng họp trực tuyến. 

- có nền tảng số để chỉ đạo từ xã đến thôn. 

* 4 chỉ tiêu chưa đạt và 1 chỉ tiêu tạm dừng  
- Chưa có hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử đạt 

30% (yêu cầu 50%). 

- Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch 

vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu đạt 45% (yêu cầu 70%). 

- Tỷ lệ nhà ở trong thôn được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đ  số (tạm 

thời chưa thực hiện) 

B. Nhiệm vụ hoàn thành 4 chỉ tiêu. 

          I. Đối với 13 tiêu chí (trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 

2021-2025) đã hoàn thành. 

           - Tiến tục xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá kiểm tra mức độ hoàn 

thành và tiến hành h  sơ trình huyện thẩm tra trước ngày 5/ 8/2023. 

        II. Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành (6 tiêu chí). 

1. Tiêu chí giao th ng 

- Gắn biển hiệu các tuyến đường thôn.  

  Xây dựng kế hoạch đặt tên các tuyến đường thôn. Triển khai xin ý kiến 

góp ý của cán bộ nhân dân để tổ chức thực hiện. (kế hoạch xong trước ngày 

15/7/2023; góp ý xong trước ngày 20/7/2023; triển khai thực hiện từ 30/7 và 

hoàn thành 30/8/2023)  

*Trách nhiệm thực hiện: Công chức địa chính; trưởng các thôn. 

*Trách nhiệm chỉ đạo: đc PCT UBND xã 

* Thời gian hoàn thành: 30/8/2023. 

2.Tiêu chí số 5: về giáo dục.  

       - Chỉ đạo BGH các trường TH; THCS mua bổ xung các mô hình giáo dục 

thể chất cho học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế, lứa tuổi của học sinh như 

dạy bơi trong dịp hè hàng năm; võ thuật truyền thống; các câu lạc bộ thể dục, 

thể thao rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền … ). 
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          - Hoàn thành sửa chữa, cải tại khuôn viên trường THCS đáp ứng cơ sở vật 

chất cho chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm. Chỉ đạo trường THCS chuẩn bị 

đầy đủ h  sơ chất lượng cho việc công nhận lại chuẩn. 

* Trách nhiệm thực hiện: Công chức văn hóa; hiệu trưởng trường tiểu học; 

hiệu trưởng trường THCS. 

* Trách nhiệm chỉ đạo: đc PCT UBND xã 

* Thời gian hoàn thành: trước 30/ 8/2023. 

3. Tiêu chí 14.2 và 14.3 về tỷ lệ dân số được qu n lý sức khỏe và khám 

chữa bệnh từ xã. 

- Trạm y tế xã tổ chức lập hệ thống h  sơ, sổ sách, tài liệu theo dõi, quản lý, 

lưu trữ, cập nhật thông tin về sức khỏe, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của 

người dân trên địa bàn. cập nhật thông tin sức khỏe của người dân vào h  sơ sức 

khỏe điện tử, thực hiện quản lý sức khỏe người dân qua phần mềm quản lý h  

sơ, sức khỏe điện tử.  

- Cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông 

minh cho người dân để tích hợp nền tảng khám chữa bệnh từ xa. 

- Đề nghị Trung tâm y tế huyện tư vấn hướng dẫn. 

 * Trách nhiệm trong thực hiện tiêu chí:  Trưởng trạm y tế.  

* Trách nhiệm chỉ đạo: đc PCT UBND xã 

 * Thời gian hoàn thành: xong trước 30/8/2023 

4. Tiêu chí số 17 

- Chỉ tiêu 17.5: Về tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại ngu n. 

+ Tiếp tục tuyên truyền và phát động mô hình phân loại rác thải tại ngu n.  

+ Trách nhiệm: Hội phụ nữ chủ trì cùng các đoàn thể trong xã 

* Trách nhiệm chỉ đạo: đc PCT UBND xã 

* Thời gian hoàn thành: xong trước 15/8/2023. 

- Chỉ tiêu 17.6 về thu gom chất th i nguy hại 

   UBND xã ký hợp đ ng với doanh nghiệp có năng lực để thu gom, bao bì 

thuốc BVTV; rác thải y tế của trạm y tế. 

- Trách nhiệm thực hiện: CC địa chính phối hợp Phòng TNMT huyện. 

- Trách nhiệm chỉ đạo: đc PCT UBND xã 

- Thời gian hoàn thành: xong trước 30/8/2023 

6. Tiêu chí 18.1 về tỷ lệ hộ sử dụng nư c sinh hoạt tập trung 

Xây dựng và triển khai kế hoạch vận động nhân dân các thôn còn lại, đăng 

ký sử dụng nước sinh hoạt tập trung, thống nhất với công ty cấp nước vĩnh hùng 

phương án đấu nối nước đến các khu dân cư khu vực thống nhất, trước ngày 

15/7/2023. 

* Trách nhiệm trong thực hiện tiêu chí: đc CTUBND xã, MTTQ các đoàn 

thể, trưởng các thôn. 

* Thời gian hoàn thành: 30/9/2023 

7. Tiêu chí số 19: về quốc phòng và an ninh 

- Hoàn thành mô hình về camera an ninh và các mô hình về PCTP, tệ nạn 

xã hội; bảo đảm TTATXH; phòng cháy, chữa cháy. 

- Trách nhiệm thực hiện: Trưởng CA xã. 
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- Trách nhiệm chỉ đạo: đc CT UBND xã 

- Thời gian hoàn thành: xong trước 30/8/2023 

III. Đối với chỉ tiêu thu nhập 

- Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người của xã được cục thống kê tỉnh 

công nhận đạt 62 triệu đ ng. Đạt theo yêu cầu tiêu chí. 

Năm 2023 phải đạt trên hoặc bằng 63,8 triệu đ ng/người/năm (theo quy 

định thu nhập bình quân đầu người, áp dụng cho xã NTM nâng cao là trên hoặc 

bằng 58 triệu đ ng/người/năm). 

*Trách nhiệm: công chức văn phòng thống kê. 

* Chỉ đạo:  đc PCTUBND xã 

- Thời gian hoàn thành:  xong trước 30/8/2023 

IV. Đối với thôn thông Minh và tiêu chí nổi trội: 

- Đầu tư đài truyền thanh thông minh trên toàn địa bàn xã. để tiếp âm các 

đài của xã, huyện…đ ng thời thông tin các nhiệm vụ của thôn thông qua thiết bị 

điện thoại thông minh của Trưởng thôn. 

- Phối hợp với VP HĐND-UBND huyện Hà trung, tổ chức tập huấn cho 

người trong độ tuổi lao động biết, thực hiện các thao tác cài đặt, hướng dẫn sử 

dụng các dịch vụ công trực tuyến. Để nâng cao tỷ lệ nhân dân biết kỹ năng sử 

dụng. (từ 15/7 đến 15/8/2023) 

- Làm việc Công ty cổ phần kinh doanh điện Thanh Hóa thay thế công tơ 

thường bằng công tơ điện tử tại thôn chí phúc. (Thời gian 15/7-30/8-2023) 

- Phối hợp với các đơn vị viễn thông Hà Trung cài đặt cho người dân có tài 

khoản thanh toán điện tử. (Thời gian từ 20/7 đến 30/8/2023) 

*Trách nhiệm trong thực hiện:  

- Giao cho công chức văn hóa:  

+ Tham mưu chính trong hoàn thành tiêu chí thôn thông Minh và tiêu chí 

nổi trội.  

- Tập huấn cho cán bộ thôn sử dụng các ứng dụng các nền tảng số để thực 

hiện công tác thông tin, truyên truyền trong thôn. 

+ Tham mưu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số trong lịch vực du lịch trên địa bàn xã. 

+  Liên hệ với VNPT để tập huấn cho những người trong độ tuổi lao động 

cài đặt và biết sử dụng các phần mềm dịch vụ số thiết yếu.  

- Giao Công chức tư pháp hộ tịch: 

 + Xây dựng kế hoạch tập huấn cho người trong độ tuổi lao động, biết được 

kỹ năng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 70%. 

- Giao công chức văn phòng thống kê:  

+ Rà soát, lập danh sách người trong độ tuổi lao động của thôn có tài khoản 

thanh toán điện tử, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu. 

- UBND xã làm với công ty cổ phần kinh doanh điện Thanh Hóa thực hiện 

thay thanh toán tiền điện qua tài khoản. 

Thời gian hoàn thành: 30/8/2023 

     V. Thời gian triển khai thực hiện: 

        - Đối với xã: Triển khai kế hoạch chung thời gian xong trước 15/7/2023.  
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        - Đối với thôn và các cơ quan đơn vị trên địa bàn: cụ thể nhiệm vụ của cơ 

quan đơn vị mình theo từng tiêu chí và thời gian hoàn thành, họp chi bộ, họp 

dân triển khai nhiệm vụ xong trước ngày 15/7/2023. 

         VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

         1. UBND xã: Trên cơ sở kế hoạch chung, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ 

chức thực hiện các tiêu chí.  

Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các thôn, các đơn vị, các bộ phận, từng 

cán bộ, công chức được phân công phụ trách từng lĩnh vực, từng tiêu chí trong 

quá trình triển khai thực hiện. đánh giá tiến độ hoàn thành các tiêu chí hàng 

tháng. Báo cáo BCĐ xã để kịp thời xem xét chỉ đạo. 

Phối hợp với MTTQ các đoàn thể tuyên truyền vận động tạo nên phong 

trào thi đua sâu rộng trong nhân dân. Phát huy ngu n lực và sức mạnh của toàn 

dân hoàn thành 100 % các tiêu chí đạt xã kiểu mẫu theo kế hoạch.  

         2. Các cán bộ, công chức: trên cơ sở phân công nhiệm vụ của kế hoạch, 

triển khai thực hiện, hoàn thành các tiêu chí. Chậm nhất 15/9/2023 hoàn thành. 

         3. Đề nghị Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, làm tốt công tác phối hợp, 

công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực thi đua 

xây dựng xã, thôn kiểu mẫu. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, chủ động tích cực 

triển khai thực hiện tốt kế hoạch. 

         4. Đối với  thôn : 

Căn cứ kế hoạch của xã, từng thôn rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch cụ thể của 

thôn mình, huy động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công để hoàn thiện các hạng mục 

trong thôn như: xây dựng rãnh thoát nước có nắp đậy, mở rộng đường giao thông, xây 

dựng đường điện chiếu sáng, lắp đặt biển tên đường thôn; chỉnh trang tường rào gắn với 

đường hoa; đăng ký sử dụng nước sinh hoạt tập trung, mua bảo hiểm, chỉnh trang nhà ở; 

…Tạo nên phong trào thi đua xây dựng NTM, khu dân cư sáng xanh sạch đẹp trong nhân 

dân. Phát huy nội lực và sức mạnh của toàn dân hoàn thành 100% tiêu chí khu dân cư 

sáng xanh sạch đẹp./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Đảng uỷ, HĐND (Để B/C);                                                                                 
- MTTQ và các đoàn thể (Phối hợp T/H); 

- BCĐXDNTM (Để T/H); 

- Ban phát triển thôn (Để T/H); 

- Lưu: VT, ĐC-NN. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Định 
 
 

  

                                                                                                                      

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


		2023-07-12T17:34:21+0700


		2023-07-13T07:27:30+0700




